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Bài 11: ương, ươi, ươu 

ưươơnngg      ưươơii      ưươơuu  

   

trường học đám cưới con hươu 

 

6600  
 

tấm gương sáu mươi chai rượu 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

ươ 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 
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ươi 
ươi bươi mươi ngươi tươi   

ưới cưới dưới lưới rưới tưới  

ười cười  đười lười mười người  

ưởi bưởi sưởi     

ưỡi cưỡi lưỡi     

ượi rượi      
 

ươu 
ươu bươu hươu     

ướu bướu      

ượu rượu      
 

Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ương     ươi     ươu 

6600  
  

________________________ ________________________ ________________________ 

   

________________________ ________________________ ________________________ 



 

Tiếng Nước Tôi  121 

Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

trường học 

 
Con vật có cái cổ rất dài, 

thường thấy trong sở thú. 

 
tấm gương 

 
Cô dâu và chú rể lấy nhau trở 

thành vợ chồng. 

 
đám cưới 

 Hai mươi cộng bốn mươi. 

6600  
sáu mươi 

 Dùng để soi mình. 

 
con hươu 

 
Đựng loại nước mà uống vào 

sẽ bị say. 

 
chai rượu 

 Nơi chúng ta tới để học hỏi. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ương, ươi và ươu. Sau đó, 

cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Mỗi Chúa Nhật, bố chở em tới trường để học 

Việt Ngữ. 

 
Trước khi đi lễ, Luân soi gương và sửa lại quần 

áo cho chỉnh tề. 

 
Đám cưới là ngày quan trọng nhất trong cuộc 

đời của cô dâu và chú rể. 

 
Hôm nay gia đình em và bác Hai tổ chức lễ chúc 

thọ sáu mươi tuổi cho ông nội. 6600  
Mẹ chở Lộc đi sở thú để coi hươu cao cổ. 

 
Trong bữa tiệc cưới, chú Toàn rót rượu để chúc 

mừng cô dâu và chú rể. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Mỗi Chúa Nhật, bố chở em tới trường để làm gì? 

▪ Học giáo lý. ▪ Học Việt Ngữ. ▪ Cả hai đều đúng. 

Trước khi đi lễ, Luân làm gì? 

▪ Soi gương. ▪ Sửa lại quần áo cho 

chỉnh tề. 

▪ Cả hai đều đúng. 

Đám cưới là ngày như thế nào cho cô dâu và chú rể? 

▪ Ngày buồn nhất. ▪ Ngày quan trọng nhất. ▪ Ngày vui nhất. 

Ông nội em được bao nhiêu tuổi? 

▪ Năm mươi. ▪ Sáu mươi. ▪ Bảy mươi. 

Mẹ chở Lộc đi đâu để coi hươu cao cổ? 

▪ Công viên. ▪ Rạp phim. ▪ Sở thú. 

Trong bữa tiệc cưới, chú Toàn rót rượu để làm gì? 

▪ Để chúc mừng cô dâu 

và chú rể. 

▪ Để chúc mừng sinh 

nhật. 

▪ Để uống. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Truoc khi di le, Luan soi guong va 

sua lai quan ao cho chinh te. 

 

Dam cuoi la ngay quan trong nhat 

trong cuoc doi cua co dau va chu 

re. 

 

Trong bua tiec cuoi, chu Toan rot 

ruou de chuc mung co dau va chu 

re. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Mối Chúa Nhật, bố chở em tối trườn để học Việt Ngữ. 

(3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

6600  

Hôm nai gia đình em và bấc Hai tổ chức lễ chúc thọ 

sáu mươi tuồi cho ông nội. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

chai rượu con hươu đám cưới 

sáu mươi tấm gương trường học 
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3. 6600  
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

c h a i r ư ợ u ợ u c 

n đ t ấ m g ư ơ n g o 

ơ á c x l ô g q á s n 

h m ư h d a d p u á h 

đ c c ă u t i l m u ư 

â ư g h t ố ề n ư m ơ 

s ớ t ư q r i v ơ ư u 

r i ư ơ n c ư ớ i ơ ư 

t r ư ờ n g h ọ c i n 

ư ă r t i g ư ô s r t 

 

   

6600  
  

trường 

học 

tấm 

gương 

đám cưới sáu mươi con hươu chai rượu 
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 Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Bảng Mã 

         

a á ấ c đ g h i m n 

         

o ọ ơ ớ ờ ợ r s t u 

         

ư          
   


